A. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lí do chọn đề tài:

Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm nhiều đến giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Song song  với vai trò của  nền giáo dục đặt ra thì việc đổi mới phương pháp giảng dạy của người thầy và quá trình chiếm lĩnh tri thức của người học luôn là một vấn đề thiết yếu, rất quan trọng. Đó là nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở người dạy - học mà còn là của toàn xã hội.

     
Trong thực tế ta thấy môn Toán THCS được chia làm hai phân môn: Đại số và Hình học. Giữa chúng có sự tích hợp cao. Mặc dù so với các môn học khác môn Toán đang được chiếm ưu thế, được phụ huynh, học sinh và xã hội được xem là môn học chính. Tuy nhiên trong quá trình dạy học ta thấy đây là môn học khó. Đòi hỏi cả thầy và trò  phải thông minh, có đầu óc tư duy, sáng tạo... hơn nhiều so với các môn học khác. Nhưng trong quá trình dạy học tôi thấy nhiều học sinh còn non về kiến thức, kĩ năng vận dụng vào giải bài tập còn nhiều hạn chế, cũng như nhiều giáo viên chưa có phương pháp tốt trong quá trình giảng dạy. Là một giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành cùng với tâm huyết nghề nghiệp qua nhiều năm, tôi trăn trở, suy nghĩ, mong sao tìm được những phương pháp dạy học hay, tích cực, phù hợp để nâng cao chất lượng, giúp học sinh say mê, hứng thú trong học tập, xác định đúng vị trí, vai trò của môn học này.

Qua quá trình dạy toán hơn 10 năm tôi thấy rằng có nhiều học sinh đặc biệt là học sinh yếu kém khi học đến bài tìm  ƯCLN và BCNN thường hay bị nhầm lẫn. Mà tìm ƯCLN và BCNN là một phần quan trọng trong chương trình số học 6 vì nó liên quan đến nhiều kiến thức ở các lớp tiếp theo. Vì vậy tôi đã hướng dẫn học sinh cách tìm tòi bài toán để giúp các em có kỹ năng học tập tốt hơn đặc biệt giúp các em có kỹ năng và kiến thức về ƯCLN và BCNN. Do đó tôi đưa ra “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần ƯCLN và BCNN” nhằm giúp học sinh không bị lúng túng và nhầm lẫn trong cách tìm ƯCLN và BCNN. Học sinh có thể tự tin hơn ở các bài học tiếp theo.
II. Mục đích nghiên cứu

- Giúp giáo viên toán trung học cơ sở nói chung và giáo viên dạy toán 6 nói riêng có thêm các biện pháp tối ưu trong dạy học về  tìm ƯCLN và BCNN cho học sinh. Giúp cho học sinh hiểu nhanh, nhớ lâu được kiến thức và thêm yêu thích bài học dẫn tới yêu thích môn học
- Qua sáng kiến này tôi muốn giúp giáo viên dạy toán 6 có thêm cái nhìn mới sâu sắc hơn, chú ý đến việc rèn cho học sinh những bài toán có liên quan đến ƯCLN và BCNN, để từ đó khai thác hiệu quả và đào sâu suy nghĩ tư duy  lôgic của học sinh giúp học sinh phát triển khả năng tiềm tàng trong con người học sinh.
- Đồng thời qua sáng kiến này tôi cũng tự đúc rút cho bản thân mình những kinh nghiệm để làm luận cứ cho phương pháp dạy học mới của tôi những năm tiếp theo.
III. Đối tượng nghiên cứu

Học sinh lớp khối 6 trường THCS Quang Hiến - Lang Chánh - Thanh Hóa

IV. Phương pháp và thời gian nghiên cứu:

1. Phương pháp nghiên cứu

 Trong quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã sử dụng những phương pháp sau:

- Quan sát trực tiếp các đối tượng học sinh để phát hiện ra những vấn đề mà học sinh thấy lúng túng, khó khăn khi giáo viên yêu cầu giải quyết vấn đề đó.

- Điều tra toàn diện các đối tượng học sinh khối lớp 6 để thống kê học lực của học sinh. Tìm hiểu tâm lý của các em khi học môn toán, quan điểm của các em khi tìm hiểu những vấn đề về giải toán có liên quan đến ƯCLN và BCNN (bằng hệ thống các phiếu câu hỏi trắc nghiệm).

- Nghiên cứu sản phẩm hoạt động của GV và HS để phát hiện trình độ nhận thức, phương pháp và chất lượng hoạt động nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phân tích và tổng kết kinh nghiệm giáo dục khi áp dụng nội dung đang nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy nhằm tìm ra nguyên nhân những sai lầm mà học sinh thường mắc phải khi giải toán. Từ đó tổ chức có hiệu quả hơn trong các giờ dạy tiếp theo. 

2. Thời gian nghiên cứu


- Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2015: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu; phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại, nghiên cứu tài liệu, thực nghiệm sư phạm và viết dàn ý.

 
- Từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 02 năm 2016: Theo dõi kết quả học tập bộ môn của cùng đối tượng học sinh

          - Viết chi tiết và hoàn thành đề tài vào 30 tháng 3 năm 2016.

B. NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận:
Như chúng ta đã biết môn Toán có một vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là môn khoa học nghiên cứu một số mặt của thế giới thực, có một hệ thống kiến thức cơ bản và phương pháp nhận thức rất cần thiết cho đời sống, sinh hoạt lao động. Đó cũng là công cụ rất cần thiết để học tốt các môn học khác, ngoài ra toán học nó còn giúp phát triển tư duy cho học sinh. Đặc biệt năng lực trừu tượng hóa, khái quát hóa, khả năng tư duy và hợp lý và diễn đạt đúng. Các suy luận đơn giản kích thích trí tưởng tượng…. Và cũng chính là một phần quan trọng trong mục tiêu của môn Toán ở bậc học Trung học cơ sở. Để đáp ứng được mục tiêu trên, người giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy nhất là trong giai đoạn hiện nay. Dạy học môn Toán phải thực hiện được mục tiêu mới và quan trọng đó là: Giúp học sinh tích cực ứng dụng các kiến thức và kỹ năng về môn Toán để giải quyết những tình huống thường gặp trong đời sống hàng ngày. Nhiều giải pháp đã và đang được  nghiên cứu và áp dụng  để góp phần thực hiện mục tiêu nói trên. Chính vì vậy đòi hỏi người giáo viên không chỉ nắm vững nội dung, mục tiêu bài học mà phải có phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc điểm, đối tượng học sinh.

Trong quá trình dạy toán ở Trường THCS Quang Hiến do đối tượng học sinh không đồng đều, tình hình kinh tế của dân còn khó khăn  nên ít có điều kiện quan tâm đến việc học của con em mình, đa số các em chưa ý thức được cho mình việc học tập.

Trên cơ sở củng cố và phát triển những kết quả của tiểu học, mục tiêu chung của giáo dục THCS là “ Tiếp tục phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản của nhân cách người Việt Nam XHCN có trình độ học vấn và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học THPT, THCN học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.  

Với thực trạng trên việc lên lớp và truyền thụ kiến thức cho học sinh còn nhiều hạn chế và kết quả đạt được chưa cao. Vì vậy tôi đã đặt ra cho mình mục tiêu giáo dục nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và ý thúc tự giác cho học sinh. Với học sinh lớp 6 việc học toán và khả năng nhận biết, phân tích bài toán là vô cùng quan trọng, việc hướng dẫn học sinh cách học như thế nào để đạt hiệu qủa cao là một vấn đề mà tất cả mọi giáo viên đều quan tâm. Đặc biệt là những học sinh yếu kém làm sao để các em có thể nắm vững kiến thức bài học và vận dụng vào giải bài tập là rất khó. Do đó tôi đưa ra “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần ƯCLN và BCNN”.
II. Thực trạng vấn đề:
1. Thực trạng:

    
Như ta đã biết đổi mới nội dung chương trình môn học, cấp học phải gắn liền với đổi mới phương pháp giảng dạy. Có như vậy chất lượng dạy học mới có hiệu quả cao. Cuộc cách mạng (đổi mới chương trình SGK và phương pháp dạy học) đã diễn ra và giành được nhiều thắng lợi đối với cả hai đối tượng ( thầy – trò) được phát huy tích cực. Chương trình SGK đã được đổi mới, có thể nói sự thay đổi đó cũng có nhiều ưu điểm như, phát huy tính tích cực của học sinh, học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức...

    
Bên cạnh những ưu điểm đó thì tôi thấy trong chương trình môn số học 6 đã đề cập đến bài dạy  “Ước chung lớn nhất”, “ Bội chung nhỏ nhất”. Về vấn đề này khi trực tiếp giảng dạy trên lớp thì tôi nhận thấy còn có những tồn tại ở những vấn đề sau: 

Một là: Học sinh yếu kém có thể nắm bắt được khái niệm, nhưng khi học sinh gặp các bài toán liên quan thì phân biệt được bài toán tìm ƯCLN, BCNN vẫn còn lúng túng....
Hai là: Trong khi giảng dạy nhiều giáo viên chỉ chú ý đến cung cấp kiến thức ở SGK để truyền tải kiến thức mà sách yêu cầu, vì vậy chưa chú ý đến việc rèn
luyện kĩ năng cho học sinh.
    
Ba là: Một phần học sinh chưa học bài cũ, dẫn đến không nắm được khái niệm của nội dung bài học, có một số học sinh yếu kém nắm kiến thức không vững, hiểu sai cách giải.

   
Bốn là: Khi dự giờ một số tiết của giáo viên trong trường, cũng như điều tra, thăm dò một số ý kiến của đồng nghiệp về vấn đề đưa ra phương pháp “Biện pháp tìm ước chung lớn nhất, bội chun nhỏ nhất” thì chưa ai có phương pháp tối ưu Tôi đã tiến hành đưa ra một số câu hỏi thăm dò điều tra học sinh lớp 6 về kiến thức có liên quan đến “ ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất” thì các em trả lời còn mơ màng... vì lẽ đó tôi đã mạnh dạn nghiên cứu thử nghiệm tìm ra phương pháp dạy học, tôi nghĩ việc tìm ra phương pháp cho học sinh lớp 6 về vấn đề  nghiên cứu “Một số biện pháp giúp học sinh học tốt phần ƯCLN và BCNN” là không thể thiếu được đối với người thầy cũng như đối với học sinh.

2. Kết quả thực trạng:

    
Với tình hình thực tế trong dạy học dạng này người học chưa chịu khó, không thông minh thì không thể hiểu bài và giải bài tập tốt. Bản thân tôi đã khảo sát chất lượng của các năm học trước của học sinh lớp 6 khi chưa áp dụng đề tài như sau:

	Năm
	lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2013 - 2014
	6A
	23
	0
	0
	8
	34,8
	11
	47,8
	4
	17,4
	0
	0

	
	6B
	24
	0
	0
	4
	16
	14
	58,3
	6
	25,7
	0
	0

	2014 - 2015
	6A
	28
	1
	3,6
	9
	32,1
	13
	46,4
	5
	17,9
	0
	0

	
	6B
	26
	0
	0
	5
	19,2
	13
	50
	8
	30,8
	0
	0


Như vậy, kết quả điều tra trên cho thấy tỉ lệ % giỏi, khá là quá ít, tỉ lệ yếu, kém là khá cao. Nên tôi đã tìm ra các  biện pháp thực hiện như sau:
III. Các biện pháp: 

1. Tìm hiểu nội dung chương trình:

ƯCLN và BCNN là một phần kiến thức quan trọng của chương trình số học, vì nó có liên quan đến nhiều kiến thức khác. Vì vậy việc nắm vững nội dung và làm thành thạo các bước tìm ƯCLN và BCNN là rất quan trọng. Giáo viên phải truyền đạt và khắc sâu kiến thức cơ bản như:

- Thế nào là ƯCLN của hai hay nhiều số, thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau.

- Biết tìm ƯCLN và BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Tìm hợp lý trong tong trường hợp cụ thể và vận dụng được vào trong các bài toán cụ thể.

- Phân biệt được điểm giống và khác nhau giữa hai quy tắc tìm ƯCLN và BCNN.

2. Các biện pháp để tổ chức thực hiện:

          Trước hết giáo viên cần cho học sinh nắm chắc và khắc sâu các bước tìm ƯCLN và BCNN bằng hình thức đưa ra bài tập trắc nghiệm ghép đôi.

Ví dụ:

       Viết các số thứ tự chỉ cụm từ lấy từ  cột A, đặt vào vị trí tương ứng phù hợp ở cột B.

	STT
	Cột A
	Cột B

	
	
	Tìm ƯCLN
	Tìm BCNN

	1
2

3

4

5
	Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Xét các thừa số nguyên tố chung.

Xét các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Lập tích các thừa số đó, mỗi thừa số lấy số mũ nhỏ nhất.

Lập tích các thừa số nguyên tố, mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất.
	
	


        Sau khi làm xong các bài tập trắc nghiệm giáo viên đưa ra các số cụ thể và yêu cầu học sinh tìm ƯCLN và BCNN của các số.

Ví dụ: a) Tìm ƯCLN (36; 84; 504)

           b) Tìm BCNN (12; 10).

     Giáo viên yêu cầu học sinh làm theo đúng các bước của quy tắc.

· Giáo viên chốt lại vấn đề rồi mở rộng cho học sinh một số tính chất của ƯCLN, BCNN và quan hệ giữa ƯCLN và BCNN.

  - Tính chất của ƯCLN:

Tính chất 1: ƯCLN (a,b) chia hết cho mọi ƯC (a,b). Nghĩa là tập hợp các
ƯC ¦ (a, b) bằng tập hợp các ước của ƯCLN (a, b).

Tính chất 2: Với mọi a, b, k ( N* thì:


ƯCLN (ka, kb) = k . ƯCLN (a, b)

Tính chất 3: Nếu các số tự nhiên a và b nguyên tố cùng nhau 
Số c 
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 a và c 
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 b thì c 
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  ab.

Tính chất 4: ƯCLN (a, b, c) = ƯCLN (ƯCLN ¦ (a, b), c)


= ƯCLN (ƯCLN ¦ (a, c), b)

= ƯCLN (ƯCLN ¦ (b, c), a)

  - Tính chất của BCNN:
Tính chất 1: Mọi BC (a, b) đều là bội của BCNN (a, b).

Tính chất 2: BCNN (ka, kb) = k . BCNN (a, b) với mọi a, b, k ( N*

Tính chất 3: BCNN (a, b) = a.b : ƯCLN (a, b).

    Để củng cố và khắc sâu các tính chất và mối quan hệ giữa ƯCLN và BCNN Giáo viên đưa ra ví dụ:

Ví dụ: Tìm hai số tự nhiên, biết chúng có tổng là 27, ƯCLN là 3 và BCNN là 60:

Giáo viên hướng dẫn giải và yêu cầu học sinh nhận xét về các tính chất đã được áp dụng trong bài tập này.

Giải
Giả sử a, b là hai số cần tìm thì phải có.

a+ b = 27, ƯCLN (a, b) = 3 và BCNN (a, b) = 60

Theo tính chất 3 ta có:

a.b = ƯCLN (a, b).        BCNN (a, b) = 3. 60 = 180
Đặt:        
[image: image4.wmf]3
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Ta có: a1 + b1 = 9 và (a1 ; b1) = 1.

Điều  này chỉ xảy ra trong trường hợp a1 = 1, b1 = 8

                                                    hoặc a1 = 2, b1 = 7

                                                    hoặc a1 = 4, b1 = 5

Nếu  a1 = 1, b1 = 8 thì a = 3; b =  24   
[image: image5.wmf]®

  a . b = 72 ( 180 (loại l)

Nếu  a1 = 2, b1 = 7 thì a = 6; b = 21   
[image: image6.wmf]®

   a . b = 126 ( 180 (loại l)

Nếu  a1 = 4, b1 = 5 thì a = 12; b =15   
[image: image7.wmf]®

  a . b = 180 (nhận n)

Vậy hai số cần tìm là 12 và 15.

*) Đây là một bài tập khó nên giáo viên đưa ra ở cuối bài để hướng dẫn học sinh hoặc đưa vào trong giờ học bồi dưỡng cho học sinh khắc sâu tính chất.       

*) Sau các tiết học được khắc sâu cách tìm ƯCLN và BCNN của các số Giáo viên đưa ra một số bài tập có liên quan đến tìm ƯCLN và BCNN. 

3.  Một số dạng bài toán áp dụng ƯCLN và BCNN.

Dạng 1: Tìm hai số trong đó biết ƯCLN của chúng.

Ví dụ 1: Điền dấu “ X “ vào ô trống mà em chọn:

	Tìm ƯCLN và BCNN
	Đúng
	Sai

	ƯCLN (2003; 2) = 1
	
	

	ƯCLN (8; 16; 48) = 8
	
	

	ƯCLN (24; 16; 8) = 48
	
	

	BCNNN (5; 7; 8) = 5. 7. 8 = 280
	
	


     Học sinh điền xong giáo viên có thể hỏi thêm: Những kết quả sai em có thể sửa lại cho đúng như thế nào?.

Giáo viên đưa ra một bài tập khó hơn dành cho đối tượng khá giỏi.

Ví dụ 2: Tìm hai số tự nhiên biết rằng tổng của chúng bằng 84, ƯCLN của chúng bằng 6.
Hướng dẫn:
Bài toán này cho biết những gì? các số cần tìm phải thoả mãn đIều kiện nào?

Giải:

Gọi hai số phải tìm là a, b (a  
[image: image8.wmf]£

  b)

Ta có: ƯCLN (a, b) = 6.

Nên a = 6 a/, b = 6 b/ . Trong đó (a/ , b/) = 1 (a, b, a/, b/ (N)

Do a + b = 84 nên 6 (a/ ; b/) = 84.

( a/ + b/ = 14.
Chọn cặp số a /, b/ nguyên tố cùng nhau có tổng bằng 14. (a/ 
[image: image9.wmf]£

  b/), ta được.
	a/
	1
	3
	5
	Do đó
	a
	6
	18
	30

	b/
	13
	11
	9
	
	b
	78
	66
	54


Dạng 2: Các bài toán phối hợp giữa BCNN và ƯCLN.

Bài tập trắc nghiệm dạng điền khuyết (dành cho học sinh trung bình).

Ví dụ 1: Điền số thích hợp vào ô trống của bảng sau.

Giáo viên: Yêu cầu học sinh nhận xét các tích của: 

             BCNN(a, b, c). ƯCLN (a, b, c) với tích: a. b.c

             ? Cho biết đã dựa vào tính chất nào.
	a
	4
	4
	20

	b
	5
	8
	20

	c
	7
	16
	20

	ƯCLN (a, b, c)
	
	
	

	BCNN(a, b, c)
	
	
	

	ƯCLN (a, b, c). BCNN(a , b, c)
	
	
	

	a. b. c
	
	
	


Ví dụ 2: Tìm hai số tự nhiên biết rằng ƯCLN của chúng bằng 10 và BCNN của chúng bằng 900.

*) Bài tập này học sinh có thể vận dụng ngay vào ví dụ 2 phần bài tập dạng 1 để làm. Giáo viên chỉ cần nhấn mạnh cho học sinh những điểm giống và khác nhau trong hai bài tập này.
Do học sinh còn chưa quen với các bài tập trình bày theo lôgíc khoa học nên giáo viên cần giải cặn kẽ từng bước cho học sinh khắc sâu.

Giải

Gọi các số phải tìm là a và b.

Giả sử a 
[image: image10.wmf]£

 b

Ta có: ƯCLN (a, b) = 10.

Nên a = 10 a/ ; b = 10 b/ . Trong đó ƯCLN (a/, b/) = 1. a/ 
[image: image11.wmf]£

 b/.

Do đó: ab = 100 a/b/  (1 )

Mặt khác a.b = BCNN (a, b) . ƯCLN (a, b) = 900 . 100 = 9000 ( 2 )

Từ (1) và (2) ( a/b/ = 90.

Ta có các trường hợp sau. 
[image: image12.wmf]
	a/
	1
	2
	5
	9

	b/
	90
	45
	18
	10

	a
	10
	20
	50
	90

	b
	900
	450
	180
	100


     Do đó


Dạng 3: Những bài toán thực tế
Câu 1: Một lớp có 28 nam và 24 nữ.

a, Có thể chia đươc nhiêu nhất bao nhiêu tổ. Sao cho số nam trong các tổ bằng nhau và số nữ trong các tổ cũng bằng nhau ?

b, Khi đó số nam và số nữ trong mỗi tổ là bao nhiêu ?

Giải:

a,   Gọi a là số tổ nhiều nhất có thể chia được.

Theo bài ra ta có: a là ƯCLN (28, 24)              (1)

          28 = …………

          24 = …………

=> ƯCLN (28, 24)    = ………….                   (2)

Từ (1) và (2) ta có:   a = ……

Vậy: Số tổ nhiều nhất có thể chia là:  …..   (tổ)

b,                Số nam trong mỗi tổ là:

                         28 : …..   = ……  (nam)

                   Số nữ trong mỗi tổ là:

                          24: …..   =  ….. (nữ)

         Đáp số: Mỗi tổ có….. nam và ….   nữ.

Câu 2: Tổng số học sinh của trường THCS Quang Hiến, khi xếp hàng 3, hàng 14, hàng 15 đều vừa đủ. Hỏi số học sinh của trường là bao nhiêu? Biết số học sinh khối đó nằm trong khoảng 200 đến 300.

Giải
a,   Gọi b là số học sinh của trường là
   Theo bài ra ta có: b là BC (3, 14,15) và 200 < b < 300.          ( 1 )

          3   = …….

          14 = …….

           15 = …….

      => BCNN(3, 14, 15)  = ……….

      => BC (3, 14,15) = B ( …..  ) = …………………………   ( 2 )

   Từ (1) và (2) ta có:  b = …….. 

   Vậy: Số học sinh của trường là  : ….   ( học sinh ).

* Chú ý: 

  - Nếu trong bài có từ nhiều nhất thường liên quan đến tìm ƯCLN.

  - Nếu trong bài có từ  ít nhất (hoặc trong khoảng từ …. đến….) thường liên quan đến tìm BCNN.

Dạng 4: Tìm ƯCLN của hai số bằng thuật toán Ơ Clít.

*) Giới thiệu thuật toán Ơ - Clít.

Ta có thể tìm ƯCLN của hai số tự nhiên không cần phân tích chúng thành thừa số nguyên tố. Theo quy tắc dưới đây gọi là thuật toán Ơ - Clít.

Để tìm ƯCLN (a, b) ta thực hiện.

     -   Chia a cho b có số dư là r.

· Nếu r = 0 thì ƯCLN (a, b) = b việc tìm ƯCLN dừng lại.

· Nếu r > 0 ta chia b cho r được số dư  r1.

· Nếu r1 = 0 thì ƯCLN (a, b) = r . Dừng việc tìm ƯCLN.

· Nếu r1 > 0 ta chia r cho r1 và lập lại quá trình như trên ƯCLN (a, b) là số dư khác 0 nhỏ nhất tronh dãy phép chia nói trên.

+ ) Ví dụ: Tìm ƯCLN (1575; 343).

Ta có: 1575 = 343 . 4 + 203 (dư 203 d > 0)

     343 = 203 . 1 + 140 (dư 140 d > 0)

203 = 140 . 63 . 2 + 14 (dư 14 d > 0)

140 = 63 . 2 + 14 (dư 14 d > 0)

63 = 14 . 4 + 7 (dư 7 d > 0)

14 = 7 . 2 + 0 (chia hết c)

Ta thấy: 7 là số dư nhỏ nhất lớn hơn 0 trong dãy phép chia.

Vậy: ƯCLN (1575; 343) = 7.

Trong thực hành người ta đặt phép chia như sau:

                                                                                                       1575   343

                                                                                                  343
203    4

                                                                                         203    140      1

                                                                             140       63      1

                                                                 63          14       2

                                                    14       7               4

0 2

( ƯCLN (1575; 343) = 7.

· Chú ý: Trường hợp tìm ƯCLN của ba số ta tìm ƯCLN của hai số rồi tìm ƯCLN của kết quả với số thứ 3.

Sau khi giảng đầy đủ cả hai cách làm giáo viên cho học sinh làm bài tập củng cố.

Ví dụ: Tìm ƯCLN (900; 420; 240) bằng cách phân tích thành thừa số nguyên tố và bằng thuật toán Ơ - Clít.

       Giáo viên đưa ra các dạng bài khó có liên quan và hướng dẫn cho học sinh nhằm phát hiện những nhân tài và có kế hoạch bồi dưỡng thêm.

Dạng 5: Hai số nguyên tố cùng nhau.

+. Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ƯCLN bằng 1.

Ví dụ: Chứng minh rằng.

a) Hai số tự nhiên liên tiếp (khác 0) là hai số nguyên tố cùng nhau.

b) Hai số lẻ liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau.

c) 2n + 1 và 3n + 1 (n ( N) là hai số bguyên tố cùng nhau.

Giải.

a ) Gọi hai số tự nhiên liên tiếp là n, n + 1.

Ta có: ƯCLN (n; n + 1) = d.

( (n + 1) – n 
[image: image13.wmf]M

 d ( 1 
[image: image14.wmf]M

 d ( d = 1.

Vậy: (n; n + 1) = 1 ( nguyên tố cùng nhau.

b ) Gọi hai số lẻ liên tiếp là: 2n + 1; 2n + 3.

      ƯCLN (2n + 1; 2n + 3) = d .


[image: image15.wmf]Þ


(2n + 3) – (2n + 1) 
[image: image16.wmf]M

 d 
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     Nhưng d là ước của số lẻ 
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d ( 2.

     Vậy: d = 1
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c)  Gọi d (ƯC 
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Vậy 
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Dạng 6: Tìm ƯCLN của các biểu thức.

Ví dụ: Tìm ƯCLN 
[image: image23.wmf](
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Giải.

Gọi d ( ƯC 
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Ta có: 
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Do đó: ƯCLN (2n – 1; 9n + 4) = 1

Ngoài các bài tập thuộc các dạng trên trong quá trình học giáo viên đưa thêm vào các bài tập đố vui hoặc tổ chức các trò chơi để tạo tinh thần thoải mái và thi đua giữa các cá nhân, các nhóm. Tạo hứng thú học tập cho học sinh.
Ví dụ: Trò chơi: “ Thi làm toán nhanh”
Giáo viên đưa hai bài tập lên bảng phụ.

- Tìm ƯCLN (36; 60; 72)

- Tìm BCNN (24; 36; 72)

Cử hai đội chơi: Mỗi đội gồm 5 em. Mỗi em lên bảng chỉ được viết 1 dòng rồi đưa phấn cho em thứ 2 làm tiếp, cứ như vậy cho đến khi làm ra kết quả cuối cùng.

*Lưu ý: Em sau có thể sửa sai cho em trước. Đội thắng cuộc là đội làm nhanh và đúng.
Cuối trò chơi giáo viên nhận xét từng đội và phát thưởng.

IV. Hiệu quả do sáng kiến đem lại:

       Với cách tổ chức lớp học như  trên áp dụng vào thực tế giảng dạy tôi thấy việc hoạt động học của học sinh tương đối tốt. Học sinh được tham gia hoạt động nhiều, có ham muốn tìm tòi, khám phá kiến thức. Đa số học sinh hiểu bài và vận dụng kiến thức linh hoạt, chất lượng giờ học được nâng cao, số học sinh đạt khá giỏi tăng lên, số học sinh yếu kém giảm nhiều, đa số học sinh có ý thức tự giác học tập hơn. Đặc biệt là học sinh yếu kém  hứng thú với các dạng toán liên quan tới ƯCLN và BCNN.
        Kết quả cụ thể sau khi áp dụng đề tài  như sau:
	Năm
	lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	2015 - 2016
	6A
	27
	2
	7,4
	10
	37
	14
	51,9
	1
	3,7
	0
	0

	
	6B
	28
	1
	3,6
	6
	21,4
	17
	60,7
	4
	14,3
	0
	0


C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

 1. Kết luận:

            Trên đây là một số biện pháp đã được áp dụng và có hiệu quả ở trường trung học cơ sở Quang Hiến. Cùng với biện pháp đó trong quá trình giảng dạy cho học sinh tôi thấy các em học tập có kết quả tốt hơn, có hứng thu hơn trong khi tiếp thu kiến thức mới. Đó là việc giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả, chủ động tìm ra phương án đúng để giải quyết. Do vậy mà bước đầu đã thu được kết quả thật đáng mừng.
Xuất phát từ tâm lý lứa tuổi, từ các điều kiện thực tế của người thầy và của nhà trường mà đề tài này mong được góp một phần nhỏ vào việc nâng cao lòng ham mê học tập bộ môn của học sinh. Vì vậy, quá trình nghiên cứu đề tài này tôi đã thu thập các số liệu một cách chính xác từ những kết quả thu được đã nêu ở trên. 

 2. Đề xuất: 

Để đạt được kết quả cao trong quá trình giảng dạy tôi rất mong các cấp lãnh đạo tổ chức các cuộc thảo luận chuyên môn để mỗi giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức giờ học được tốt hơn.
Trên đây là những ý kiến của bản thân tôi trong quá trình công tác. Vì thời gian ngắn nên bài viết có nhiều thiếu sót. Rất mong được sự góp ý, rút kinh nghiệm của quý bạn đọc để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn và đi vào thực tiễn.
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3  năm 2016
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Người viết

Hà Thị Bình


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa toán 6 - Tập 1 (Nhà xuất bản giáo dục). 

2. Sách bài tập toán 6 - Tập 1 (Nhà xuất bản giáo dục).  

3. Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ Toán 6 (Nhà xuất bản giáo dục).        

4. Sách Ôn kiến thức - luyện kỹ năng làm bài toán 6 – Tập 1 (Nhà xuất bản Đại học sư phạm).
5. Sách Ôn luyện theo chuẩn kiến thức kỹ năng toán 6 – Tập 1 ((Nhà xuất bản giáo dục).        
6. Sách " Một số vấn đề về đổi mới PPDH ở trường THCS  môn toán" của Bộ giáo dục và Đào tạo (Nhà xuất bản giáo dục). 

7. Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở môn toán của Bộ giáo dục và Đào tạo(Nhà xuất bản giáo dục). 

8. Giáo trình " Phương pháp dạy học toán" tác giả Hoàng Chúng - BGD&ĐT
9. Nâng cao và phát triển toán 6 – Tập 1 (Nhà xuất bản giáo dục)
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